12

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	        Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026


BÁO CÁO
Tình hình triển khai Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 quy định Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, quy định Nhà nước áp dụng mức ưu đãi cao nhất theo pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai và các chính sách liên quan đối với hoạt động công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Luật giao Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì rà soát, đánh giá định kỳ và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cập nhật các Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
Thực hiện Luật và Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phân công xây dựng văn bản quy định chi tiết, Bộ KH&CN được giao ban hành các Danh mục nêu trên trong tháng 4/2026. Trước đó, Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 đã quy định 99 công nghệ cao và 107 sản phẩm công nghệ cao thuộc các lĩnh vực trọng điểm làm cơ sở thực hiện chính sách ưu đãi. Sau 5 năm triển khai, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển nhanh của các công nghệ mới, một số nội dung của Danh mục này cần được rà soát, cập nhật để phù hợp với xu thế công nghệ và yêu cầu phát triển của Việt Nam.
Bên cạnh đó, Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 đã ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược gồm 11 nhóm công nghệ và 33 sản phẩm, định hướng ưu tiên đầu tư dài hạn nhằm nâng cao năng lực tự chủ, bảo đảm an ninh - quốc phòng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trên cơ sở các quy định nêu trên, thực hiện nhiệm vụ được giao Bộ KH&CN tiến hành tổng kết việc thực hiện Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg, đồng thời xây dựng, tích hợp và cập nhật các Danh mục theo yêu cầu của Luật Công nghệ cao năm 2025, kết quả như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành có liên quan đến Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Việc xây dựng và hoàn thiện một hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất là yếu tố nền tảng, có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ cao (CNC) tại Việt Nam. Đây là tiền đề để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và sản xuất sản phẩm CNC. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, bám sát tinh thần của Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg, các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương đã tích cực ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chương trình và đề án quan trọng, từng bước hình thành khung chính sách tương đối toàn diện để quản lý và hỗ trợ phát triển lĩnh vực này. Cụ thể như sau:
· Tại các Bộ, ngành:
+ Quốc hội đã ban hành và sửa đổi nhiều bộ luật quan trọng làm nền tảng pháp lý như: Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15, Luật KH&CN 2013, Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15, Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025, và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ các năm 2022, 2025.
+ Chính phủ và các Bộ ngành ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết như: Nghị định số 133/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước của Bộ KH&CN; Nghị định số 331/2025/NĐ-CP về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; Nghị định số 354/2025/NĐ-CP về khu công nghệ số tập trung; Thông tư số 31/2025/TT-BKHCN ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm.
Việc đồng bộ hóa các luật chuyên ngành đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), nội địa hóa công nghệ lõi, hình thành doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng ban hành lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Bộ Nội vụ ban hành các văn bản liên quan đến quản lý nhân lực công nghệ cao và kế hoạch chuyển đổi số trong khu vực công. Các văn bản này góp phần cụ thể hóa cơ chế ưu đãi, phân cấp thẩm quyền và nâng cao hiệu lực thực thi chính sách công nghệ cao. Bộ Công Thương đã ban hành Chiến lược Phát triển dữ liệu, Quy hoạch tổng thể hạ tầng trung tâm dữ liệu và Chương trình hỗ trợ sản xuất thông minh và chuyển đổi số trong công nghiệp - thương mại đến năm 2035. các văn bản này đã tạo hành lang pháp lý chuyên ngành để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực lưu thông và sản xuất.
· Tại địa phương: Trên cơ sở Danh mục ban hành theo Quyết định số 38/2020/QD-TTg, các Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh đã chủ động lồng ghép mục tiêu phát triển công nghệ cao vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm; ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù về đất đai, hạ tầng, tín dụng và đào tạo nhân lực.
Một số địa phương tiêu biểu: Nghệ An ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND hỗ trợ ứng dụng CNC trong y tế, nông nghiệp và bảo quản sau thu hoạch; Hải Phòng xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ gắn với phát triển Khu công nghệ cao; Đồng Tháp triển khai các kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.
Việc chủ động thể chế hóa ở cấp địa phương đã góp phần đưa Danh mục công nghệ cao từ công cụ định hướng ở cấp trung ương trở thành công cụ điều hành thực tiễn, tạo sự lan tỏa chính sách xuống cơ sở.
2. Tình hình phát triển công nghệ cao và phát triển sản phẩm công nghệ cao
Qua tổng kết thi hành Luật công nghệ cao năm 2008 cho thấy việc triển khai các danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao đã góp phần định hướng hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Thông qua Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, đã triển khai 49 nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực dân sự với tổng kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 450 tỷ đồng (chiếm khoảng 22%), phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp và tổ chức KH&CN. Các nhiệm vụ đã góp phần làm chủ và phát triển một số công nghệ cao thuộc danh mục ưu tiên, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực như y sinh học, vật liệu, tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng số. 
Việc triển khai Danh mục công nghệ cao theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg trong giai đoạn vừa qua đã đóng vai trò quan trọng, tạo hành lang pháp lý và định hướng then chốt cho hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) và sản xuất sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam. Qua quá trình rà soát thực tiễn thi hành phục vụ việc xây dựng Danh mục mới, kết quả đạt được như sau:
i) Về tính kế thừa và định hướng công nghệ: Trong tổng số 99 công nghệ cao được quy định tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg, qua đánh giá mức độ phù hợp với xu thế thế giới và yêu cầu phát triển thực tế của quốc gia, Vụ Công nghệ đã đề xuất kế thừa và giữ lại 67 công nghệ (tỷ lệ 67,6%) để tiếp tục đưa vào Danh mục ưu tiên đầu tư phát triển trong giai đoạn tới. Việc sàng lọc này đảm bảo tính tập trung, tập trung nguồn lực vào các công nghệ có khả năng tạo đột phá và giá trị gia tăng cao.
ii) Về kết quả triển khai thực tế tại doanh nghiệp: Dựa trên số liệu tổng hợp từ các Doanh nghiệp công nghệ cao (DNCNC) tiêu biểu và các đơn vị nghiên cứu, hiện có 32 loại công nghệ thuộc danh mục (chiếm tỷ lệ 47,7% trên tổng số 67 công nghệ đề xuất giữ lại) đã được các doanh nghiệp đưa vào triển khai sản xuất và thương mại hóa thành công. Một số nhóm công nghệ đã khẳng định được năng lực làm chủ của Việt Nam và có sự tham gia mạnh mẽ của cả khối FDI lẫn doanh nghiệp nội địa, điển hình như:
· Lĩnh vực CNTT và Viễn thông: Các công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, Dữ liệu lớn và Công nghệ mạng thế hệ sau đang được các đơn vị như VNPT Technology, Samsung, và G-Innovations thực hiện hiệu quả.
· Lĩnh vực Công nghiệp chế tạo: Công nghệ thiết kế, chế tạo vi mạch tích hợp (IC), linh kiện bán dẫn, và các hệ thống sản xuất thông minh (IMS) đang là thế mạnh của các tập đoàn như Samsung, Amkor và Nidec Tosok.
· Lĩnh vực Vật liệu: Công nghệ lắng đọng pha hơi (PVD, CVD) và chế tạo Pin Lithium hiệu năng cao đã được First Solar và Samsung SDI triển khai với quy mô vốn đầu tư hàng tỷ USD.
Các thông tin, số liệu sử dụng trong báo cáo chủ yếu được tổng hợp từ báo cáo của một số Bộ, ngành quản lý lĩnh vực chuyên sâu và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều cơ quan (như Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Cục Sở hữu trí tuệ, tỉnh Tuyên Quang…). Tuy nhiên, hiện nay chưa có thệ thống hoặc chỉ tiêu thống kê riêng để tổng hợp số liệu vĩ mô cấp quốc gia về giá trị sản xuất, xuất khẩu hay tỷ trọng đóng góp của sản phẩm công nghệ cao trong toàn bộ nền kinh tế. Đồng thời, việc phân loại doanh nghiệp, sản phẩm theo tiêu chí của Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 mới bắt đầu được triển khai từ năm 2025–2026. Do đó, chưa có cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất để phản ánh đầy đủ tỷ trọng, quy mô và mức độ lan tỏa của khu vực công nghệ cao trong phạm vi toàn quốc.
Vì vậy, các số liệu nêu trong báo cáo mang tính đại diện, được trích dẫn từ một số địa phương, Khu công nghệ cao (KCNC) và lĩnh vực tiêu biểu, qua đó phản ánh xu hướng phát triển chung của công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao trong giai đoạn 2020 đến nay. Các số liệu này không thay thế cho thống kê chính thức ở cấp độ toàn nền kinh tế, nhưng có giá trị tham khảo trong việc đánh giá mức độ triển khai Danh mục và hiệu quả bước đầu của chính sách ưu tiên phát triển công nghệ cao.
Trên cơ sở đó, báo cáo tập trung đánh giá theo các nhóm chỉ tiêu sau:
(1) Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp;
(2) Kết quả triển khai Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (từ năm 2020 đến nay);
2.1. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2020 đến nay
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	Bảng 1: Tổng hợp giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao của một số địa phương trong từng năm từ 2020 đến nay
	Địa phương
	Giá trị sản phẩm CNC theo năm
	Tỷ trọng trong SXCN
	Xuất khẩu CNC / Tổng xuất khẩu
	Doanh nghiệp được chứng nhận
	Đặc điểm nổi bật

	TP.HCM (Khu CNC)
	2020: 20.690 tr USD
2021: 21.300 tr USD
2022: 22.433 tr USD
2023: 19.872 tr USD
2024: 21.245 tr USD
2025: 22.202 tr USD,
	Rất cao (khu CNC chuyên biệt)
	2020: 19.080 tr USD...
2025: 20.532 tr USD
	Có (Nhiều DN FDI lớn)
	Trung tâm CNC lớn nhất, tập trung điện tử – vi mạch, FDI chi phối tuyệt đối. Doanh thu bám sát xuất khẩu,.

	Đà Nẵng (Khu CNC)
	FDI: Tăng từ 14,45 tr USD (2020) lên 76,95 tr USD (2024).
Trong nước: Biến động từ 486 tỷ VNĐ (2020) xuống 37,1 tỷ VNĐ (2024).
	Chưa có số liệu tổng
	Không tách riêng
	Lũy kế 29 DN trong Khu CNC
	Khối FDI tăng trưởng mạnh (gấp 5 lần sau 4 năm), khối trong nước thiếu ổn định.

	Hải Phòng
	Chưa công bố giá trị tuyệt đối
	66% trong ngành chế biến, chế tạo (ước 2024)
	Không tách riêng
	03 DN (LG Innotek, LG Display, LG Electronics)
	Vượt mục tiêu sớm, chuyển dịch mạnh sang điện tử - tin học,.

	Nghệ An
	Chưa công bố giá trị tuyệt đối
	Mục tiêu đạt tối thiểu 45% (năm 2030)
	Đóng góp chủ đạo vào tổng 4,4 tỷ USD xuất khẩu (2025)
	Có (Thu hút Goertek, Foxconn...)
	Nổi lên như trung tâm mới, thu hút hàng loạt "đại bàng" công nghệ FDI.

	Quảng Ninh
	Chưa công bố giá trị tuyệt đối
	45,24% (2020). Mục tiêu ≥55% năm 2030
	Không tách riêng
	01 DN nông nghiệp CNC (Việt Úc)
	TFP >50% từ 2023; CNC lan sang nông nghiệp (sản xuất 8 tỷ tôm giống/năm),.

	Quảng Ngãi
	SXCN chung 2025 ước đạt 185.401 tỷ VNĐ
	Không tách riêng
	Không tách riêng
	06 DN nông nghiệp CNC (Tổng vốn 91,3 tỷ VNĐ)
	Không có DN sản xuất CNC, chỉ có DN ứng dụng CNC trong bảo quản, chế biến nông sản, nhân cấy mô,.

	Thanh Hóa
	Chưa có giá trị cụ thể
	Ứng dụng CNC theo Nghị quyết 20
	Không tách riêng
	02 DN nông nghiệp CNC (Bò sữa Thống Nhất, DABACO)
	Ứng dụng CNC quy mô lớn (40.000 ha tưới tiết kiệm), tập trung y tế, nông nghiệp.

	An Giang
	SXCN chung tăng từ 73.456 tỷ VNĐ (2020) lên 104.006 tỷ VNĐ (2025)
	Không có ngành sản xuất CNC theo nghĩa hẹp
	Không tách riêng
	Chưa có
	Tăng trưởng công nghiệp đến từ ứng dụng công nghệ chế biến nông/thủy sản.

	Điện Biên
	Tổng SXCN 2021-2025: 17.780 tỷ VNĐ
	0,5 - 1,0%
	Dưới 1%
	Chưa có
	Tỷ trọng cực thấp, chủ yếu ứng dụng trong nông nghiệp quy mô nhỏ.

	Lào Cai
	Không có số liệu
	Tỷ trọng thấp
	3–5% (ước tính)
	Chưa có
	Ứng dụng CNC ~520 ha nông nghiệp (nhà màng, tưới nhỏ giọt).

	Lai Châu
	Không phát sinh
	Không đáng kể
	Không có
	Chưa có
	Chưa hình thành hoạt động CNC.


Dựa trên các báo cáo, có thể rút ra 4 nghịch lý và đặc điểm lõi trong bức tranh phát triển công nghệ cao tại Việt Nam:
Thứ nhất: Sự phân hóa giữa các vùng miền
· Nhóm công nghiệp điện tử - bán dẫn (TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh) tạo ra giá trị lớn. Chỉ riêng KCNC TP.HCM đã tạo ra hơn 22,2 tỷ USD (năm 2025). Hải Phòng đạt tỷ trọng CNC lên tới 66% trong ngành chế biến chế tạo. Nghệ An vươn lên với kim ngạch xuất khẩu 4,4 tỷ USD chủ yếu nhờ linh kiện điện tử.
· Nhóm chưa tạo giá trị hạn chế (Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu): Điện Biên chỉ đạt 0,5 - 1% tỷ trọng CNC, Lào Cai 3-5%, còn Lai Châu bằng 0. Khoảng cách này cho thấy việc phát triển công nghệ cao hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng logistics (cảng biển, sân bay) để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, điều mà các tỉnh miền núi không có.
Thứ hai: "Sản xuất CNC" thuộc về FDI, "Ứng dụng CNC" thuộc về doanh nghiệp nội
· Các con số tỷ USD tại TP.HCM hay Hải Phòng đều phần lớn từ các tập đoàn FDI (Samsung, LG, Goertek, Amkor...),,. Tại KCNC Đà Nẵng, doanh thu FDI tăng vọt từ 14,45 triệu USD lên 76,95 triệu USD, trong khi khối doanh nghiệp trong nước lại sụt giảm từ 486 tỷ VNĐ (2020) xuống chỉ còn 37,1 tỷ VNĐ (2024).
· Doanh nghiệp nội địa quy mô nhỏ chủ yếu tham gia vào "Ứng dụng CNC" trong nông nghiệp. Điển hình như Quảng Ngãi có 6 doanh nghiệp, Thanh Hóa có 2 doanh nghiệp, Quảng Ninh có 1 doanh nghiệp được cấp chứng nhận, nhưng tất cả đều là Doanh nghiệp Nông nghiệp ứng dụng CNC (nuôi tôm, bò sữa, sấy lạnh dược liệu...).
Thứ ba: Nghịch lý giữa thực tế tăng trưởng và số liệu thống kê
· Các tỉnh như An Giang, Quảng Ngãi có giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng rất tốt (An Giang đạt 104.000 tỷ VNĐ năm 2025, Quảng Ngãi ước đạt 185.401 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, họ báo cáo "không có ngành sản xuất CNC",.
· Lý do là vì giá trị gia tăng đến từ việc đưa máy móc tự động hóa, công nghệ sinh học vào dây chuyền chế biến sâu nông/thủy sản. Theo quy định cứng của Luật Công nghệ cao, sản phẩm của họ (phi lê cá, nông sản sấy) không được xếp vào "Sản phẩm công nghệ cao" như vi mạch hay máy tính, dẫn đến không thể bóc tách thống kê con số CNC riêng biệt.
Thứ tư: Rào cản từ tiêu chí cấp Giấy chứng nhận
· Ngoại trừ các tỉnh thu hút FDI, hầu hết các tỉnh đều báo cáo chưa cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp CNC (Cần Thơ, Lào Cai, Đắk Lắk, An Giang...),,,.
· Nguyên nhân cốt lõi được các địa phương chỉ ra là tiêu chí của Luật quá khắt khe đối với doanh nghiệp địa phương: yêu cầu tỷ lệ trích lập doanh thu cho R&D (≥ 1%), tỷ lệ lao động chuyên môn cao, khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể đáp ứng, dù họ có ứng dụng công nghệ thực tế.
2.1.2. Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao so với tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn từ 2020 đến nay
Qua tổng hợp từ các báo cáo, hiện Việt Nam chưa có một hệ thống thống kê quốc gia chính thức bóc tách chính xác tỷ lệ phần trăm giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao (CNC) theo Danh mục của Quyết định 38/2020/QĐ-TTg.
Tuy nhiên, nếu xét ở nhóm hàng hóa đại diện lớn nhất là Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT), tỷ trọng hàng hóa ICT trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức gần 40% vào năm 2020. Đây là một con số vĩ mô cho thấy xuất khẩu của Việt Nam đang phụ thuộc rất lớn vào các sản phẩm điện tử, công nghệ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hạ tầng dữ liệu đã tạo đột phá trong quản lý xuất nhập khẩu. Điển hình là việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, xử lý hơn 640.000 hồ sơ điện tử trong 11 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt, thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D điện tử (với 314.491 bộ hồ sơ) đã trở thành chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam trao đổi quốc tế, trực tiếp nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến cho doanh nghiệp.
Khi phân tích sâu tại địa phương và các khu kinh tế, tỷ trọng giá trị sản phẩm CNC trong xuất khẩu có sự phân hóa sâu sắc thành 3 nhóm:
(1) Nhóm dẫn dắt xuất khẩu (Tỷ trọng áp đảo, phụ thuộc vào FDI điện tử - bán dẫn). Ở nhóm này, sản phẩm CNC đóng vai trò là trụ cột quyết định toàn bộ kim ngạch xuất khẩu của địa phương:
· Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh: Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tại đây luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố. Quy mô xuất khẩu duy trì ở mức rất cao: 19.080 triệu USD (2020); 20.900 triệu USD (2021); giảm nhẹ trong năm 2022-2023 nhưng đã phục hồi, ước đạt 20.532 triệu USD vào năm 2025.
· Tình Nghệ An: Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 4,4 tỷ USD (tăng 38,72%), trong đó sự đóng góp chủ đạo đến từ nhóm hàng điện tử, linh kiện bán dẫn của các doanh nghiệp FDI công nghệ cao.
(2) Nhóm chuyển đổi (CNC ứng dụng làm bệ phóng cho xuất khẩu nông sản) Ở nhóm này, không có sản phẩm xuất khẩu là phần cứng CNC (như chip, máy tính), nhưng tỷ trọng xuất khẩu tăng mạnh nhờ "yếu tố ứng dụng CNC":
Sơn La: Giá trị xuất khẩu năm 2025 ước đạt 215 triệu USD, trong đó riêng hàng hóa nông sản chiếm tới 97% (đạt 208 triệu USD). Báo cáo nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng CNC trong bảo quản, chế biến sâu (cà phê, chè, sữa) đóng vai trò trọng tâm giúp nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh xuất khẩu của tỉnh.
(3) Nhóm vùng trũng (Tỷ trọng xuất khẩu CNC gần như bằng 0) Các tỉnh miền núi, biên giới chưa hình thành được ngành sản xuất sản phẩm CNC để tham gia vào chuỗi xuất khẩu, một số ví dụ như:
· Lào Cai: Xuất khẩu chủ yếu là khoáng sản và nông sản, trong đó sản phẩm có ứng dụng CNC (như nông sản hữu cơ) ước tính chỉ chiếm khoảng 3 - 5% tổng giá trị xuất khẩu.
· Điện Biên: Chưa hình thành các sản phẩm CNC tham gia xuất khẩu theo tiêu chí của Luật. Tỷ trọng yếu tố công nghệ cao trong kim ngạch xuất khẩu được ước tính là dưới 1%, chưa đáng kể.
Đánh giá tổng quan: Bức tranh xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam chủ yếu được định hình bởi sự dịch chuyển sản xuất thiết bị đầu cuối thông minh và vi mạch của các tập đoàn đa quốc gia vào các trung tâm kinh tế lớn. Đối với các địa phương còn lại, tỷ trọng này chủ yếu đến từ việc tăng hàm lượng công nghệ trong chế biến nông sản xuất khẩu.
	 2.1.4. Giá trị đóng góp của KH&CN vào GDP của Việt Nam giai đoạn từ 2020 đến nay
Dựa trên sự tổng hợp từ các báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, việc đánh giá Giá trị đóng góp của KH&CN vào GDP/GRDP giai đoạn từ 2020 đến nay bộc lộ một số đặc điểm và thực trạng đáng chú ý sau:
(1) Chưa có số liệu thống kê vĩ mô thống nhất về tỷ lệ phần trăm đóng góp trực tiếp của KH&CN vào GDP trên phạm vi toàn quốc trong các báo cáo được cung cấp.
· Nhiều cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Xây dựng xác nhận không có chức năng tổng hợp số liệu này và đề nghị Bộ KH&CN cung cấp số liệu chính thức.
· Ở địa phương, nhiều tỉnh (như Lào Cai) cũng thừa nhận hệ thống báo cáo chưa đồng bộ nên không có thống kê riêng biệt, đầy đủ về đóng góp trực tiếp của KH&CN vào GRDP.
(2) Để đo lường sự đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế, các địa phương có nền tảng công nghiệp và dịch vụ phát triển thường sử dụng TFP. Qua lăng kính này, sự đóng góp của KH&CN có sự phân hóa mạnh mẽ:
· Nhóm các tỉnh công nghiệp phát triển (Đóng góp của KH&CN ở mức rất cao, định hình mô hình tăng trưởng chiều sâu):
+ Quảng Ninh: là địa phương tiêu biểu cho việc chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng. Tỷ lệ đóng góp của TFP vào GRDP của tỉnh đã tăng liên tục từ 43,48% (năm 2021) lên 50,01% (năm 2023), và tiếp tục duy trì trên mức 50% trong các năm 2024, 2025. Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Quảng Ninh năm 2025 cũng xếp thứ 3 toàn quốc.
+ Nghệ An: Với sự bứt phá trong thu hút FDI công nghệ cao, tỉnh cũng đặt mục tiêu đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế đạt mức 50%.
· Nhóm các tỉnh miền núi, biên giới (Đóng góp của KH&CN còn khiêm tốn): Trái ngược với nhóm dẫn đầu, sự đóng góp của KH&CN vào GRDP tại các tỉnh miền núi còn khá thấp do quy mô kinh tế nhỏ và hạ tầng công nghệ hạn chế. Tại Điện Biên, tỷ lệ đóng góp của KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào GRDP của tỉnh chỉ ước đạt khoảng gần 7%.
(3) Cơ chế đóng góp của KH&CN vào nền kinh tế địa phương mặc dù thiếu con số tổng hợp, các báo cáo đã chỉ ra rõ cách thức mà KH&CN đang tạo giá trị vào GRDP, đặc biệt tại các tỉnh lấy nông nghiệp làm trọng tâm:
· Tăng năng suất và giá trị thu hoạch: Tại Sơn La, việc ứng dụng KH&CN (đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng CNC) đã giúp giá trị thu hoạch trên 1 héc-ta đất trồng trọt năm 2025 ước đạt 73 triệu đồng (tăng 43,7% so với 2020), và thu nhập mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng 30,8%.
· Giảm chi phí và tối ưu hóa: Đóng góp của KH&CN không chỉ nằm ở việc tạo ra sản phẩm mới mà còn thông qua việc giảm chi phí quản lý, giao dịch nhờ chuyển đổi số và gia tăng năng suất lao động trong cả khu vực công và doanh nghiệp tư nhân (như báo cáo của Điện Biên).
Phân tích cho thấy đóng góp của KH&CN vào GDP/GRDP đang đóng vai trò then chốt (với tỷ lệ TFP chiếm tới 50% ở các tỉnh dẫn đầu),. Tuy nhiên, để có bức tranh toàn cảnh cấp quốc gia, Việt Nam đang rất thiếu một hệ thống chỉ tiêu thống kê và đo lường đồng bộ từ cấp cơ sở lên Trung ương đối với các hàm lượng giá trị vô hình này.
	2.2. Kết quả triển khai Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (từ năm 2020 đến nay)
Kết quả triển khai Danh mục CNC trên thực tế được thể hiện rõ nét qua ba khía cạnh chính: (1) việc quy hoạch và phát triển hạ tầng kỹ thuật tập trung thông qua các Khu công nghệ cao; (2) công tác công nhận, cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đủ tiêu chí; và (3) những thành tựu cụ thể trong hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNC tại các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.
2.2.1. Tại các Khu Công nghệ cao - Tổng vốn đầu tư và doanh thu của các doanh nghiệp/tổ chức trong các khu CNC theo từng năm:
i) Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (Đầu tàu tỷ USD và sự chững lại của chu kỳ kinh tế) KCNC TP.HCM hiện là hạt nhân đóng góp lớn nhất vào bức tranh công nghệ cao cả nước. Tính lũy kế đến nay, khu vực này thu hút 166 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 259.350 tỷ VNĐ (tương đương 12,863 tỷ USD).
· Sự áp đảo của vốn FDI so với doanh nghiệp nội địa: Về số lượng dự án, khối trong nước chiếm ưu thế với 110 dự án (so với 56 dự án FDI). Tuy nhiên, về quy mô vốn, 56 dự án FDI chiếm tới 10,442 tỷ USD (chiếm hơn 81% tổng vốn), trong khi 110 dự án trong nước chỉ đóng góp khoảng 2,42 tỷ USD. Điều này cho thấy các dự án nội địa chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ, trong khi các "đại bàng" quốc tế nắm giữ các tổ hợp sản xuất thâm dụng vốn lớn.
· Vốn đầu tư tăng đều nhưng doanh thu chững lại: Vốn đầu tư lũy kế tăng trưởng liên tục qua các năm: 7,6 tỷ USD (2020) lên 12,125 tỷ USD (2022) và đạt 12,836 tỷ USD (năm 2025).
· Doanh thu thuần lại có biểu đồ hình sin: Tăng từ 8.041 triệu USD (2020) lên đạt đỉnh 10.993,34 triệu USD (2022), nhưng sau đó sụt giảm và đi ngang ở mức 9.553 triệu USD (2023) và 9.493 triệu USD (2025). Sự chững lại này phản ánh sức ảnh hưởng của đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và sự suy giảm nhu cầu điện tử tiêu dùng thế giới trong các năm gần đây.
· Dấu hiệu tích cực về thu hút dự án theo Quyết định 38/2020/QĐ-TTg: Số lượng dự án mới thuộc danh mục ưu tiên công nghệ cao tăng dần theo từng năm: 03 dự án (năm 2021); 03 dự án (năm 2022); 03 dự án (năm 2023); 04 dự án (năm 2024) và 07 dự án (năm 2025).
ii) Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (Sự bứt tốc của FDI và tính bấp bênh của doanh nghiệp nội) Dù có quy mô nhỏ hơn (lũy kế 29 doanh nghiệp đến cuối 2025), KCNC Đà Nẵng lại phơi bày rõ nhất mặt trái của các doanh nghiệp công nghệ nội địa.
· Tổng vốn đầu tư: Tăng trưởng đều ở cả hai khối. Khối trong nước tăng từ 6.291 tỷ VNĐ (2020) lên 10.576 tỷ VNĐ (2025); khối FDI tăng từ 400,1 triệu USD (2020) lên 770,5 triệu USD (2025).
· Nghịch lý doanh thu: Khối FDI bứt tốc cực mạnh: Doanh thu FDI tăng gấp hơn 5 lần chỉ sau 4 năm, từ 14,45 triệu USD (năm 2020) nhảy vọt lên 76,95 triệu USD (năm 2024), cho thấy các dự án quốc tế đã bắt đầu đi vào giai đoạn sản xuất ổn định và mở rộng. Khối trong nước lao dốc: Dù vốn đầu tư liên tục tăng, doanh thu của khối nội địa lại sụt giảm nghiêm trọng. Từ mức đỉnh 1.110 tỷ VNĐ (năm 2022), doanh thu khối này xuống chỉ còn 28,2 tỷ VNĐ (năm 2023) và phục hồi nhẹ lên 37,1 tỷ VNĐ (năm 2024). Sự sụt giảm đột ngột này minh chứng cho sức chống chịu yếu kém của các doanh nghiệp CNC nội địa trước các cú sốc thị trường.
iii) Khối các Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC và các Khu đang hình thành Bên cạnh các KCNC chuyên về công nghiệp, hoạt động đầu tư vào nông nghiệp CNC và mở rộng hạ tầng mới cũng được ghi nhận:
· Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC Quảng Ninh: Nhờ nguồn vốn mồi ngân sách trên 250 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng thiết yếu, khu vực này (rộng 106 ha) đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 84%.
· Khoảng trống hạ tầng ở các địa phương khác: Phần lớn các tỉnh thành chưa có KCNC. Một số địa phương đang trong giai đoạn đầu xúc tiến thành lập hoặc lập quy hoạch như: Khu CNC Hà Nam (mới thành lập tháng 12/2024, quy mô 663,19ha, đang lập quy hoạch); Khu CNC Hưng Yên (đang đề xuất 496,1ha); và Khu CNC Cần Thơ (đang chờ phê duyệt).
Số liệu đầu tư và doanh thu tại các Khu CNC chỉ ra rằng hệ sinh thái công nghệ cao của Việt Nam đang được đầu tư chủ yếu bằng nguồn lực FDI. Các doanh nghiệp trong nước tuy có số lượng dự án nhiều nhưng quy mô vốn nhỏ, năng lực tạo doanh thu thấp và dễ bị tổn thương. Việc mở rộng mạng lưới các Khu CNC mới (Hà Nam, Hưng Yên, Cần Thơ) là cần thiết, nhưng thách thức lớn nhất sẽ là làm sao thu hút được các tập đoàn công nghệ lớn trong khi vẫn phải nâng cao sức đề kháng cho doanh nghiệp nội địa.
2.2.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận - Thống kê số lượng hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận: 
a) Thống kê số lượng hồ sơ của các doanh nghiệp/tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao, Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo lĩnh vực: Qua tổng hợp báo cáo từ các Bộ, ngành và địa phương, hiện nay hệ thống thống kê quốc gia chưa có số liệu tổng hợp vĩ mô phân loại chi tiết số lượng hồ sơ nộp vào theo đúng 4 lĩnh vực (Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ tự động hóa) trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, tình hình tiếp nhận hồ sơ tại các địa phương cho thấy sự phân hóa như sau:
- Phần lớn các địa phương báo cáo chưa tiếp nhận/không phát sinh (0 hồ sơ) đề nghị cấp các loại Giấy chứng nhận nêu trên, bao gồm: Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ, Hưng Yên, Quảng Trị, An Giang. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp địa phương quy mô nhỏ, không đáp ứng được các tiêu chí khắt khe về tỷ lệ R&D và nhân lực chuyên môn.
· Tại các tỉnh có thế mạnh thu hút FDI công nghiệp, hồ sơ bắt đầu phát sinh sau khi có quy định phân cấp (từ 01/7/2025): Tỉnh Bắc Ninh đang tiếp nhận và thẩm định 02 hồ sơ của doanh nghiệp FDI (Công ty TNHH Fuhong Precision Component và Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU) thuộc lĩnh vực điện - điện tử. Tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và giải quyết thành công 01 hồ sơ (Công ty TNHH Công nghệ Namuga).
b) Thống kê các doanh nghiệp/tổ chức trong nước và nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao, Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo lĩnh vực: Theo số liệu thống kê từ Cục Đổi mới Sáng tạo (từ năm 2020 đến tháng 12/2025), ở cấp độ quốc gia đã cấp 37 Giấy chứng nhận (gồm 33 Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và 04 Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao) với tổng vốn đầu tư đạt 30.996.466.834 USD. Trong đó bao gồm 29 doanh nghiệp FDI và 08 doanh nghiệp trong nước (VN).
Bên cạnh đó, các địa phương cũng chủ động cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các tổ chức trên địa bàn. Chi tiết theo từng lĩnh vực như sau:
- Công nghệ thông tin (Điện - Điện tử): Lĩnh vực này chiếm ưu thế tuyệt đối với 27/37 doanh nghiệp do Cục Đổi mới sáng tạo cấp.
+ Doanh nghiệp nước ngoài (FDI): Gồm 23 doanh nghiệp với quy mô vốn tỷ USD, chi phối chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu biểu: Công ty TNHH Samsung Electronics VN (2,5 tỷ USD); Công ty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên (5 tỷ USD); Công ty TNHH Samsung Display VN (6,5 tỷ USD); Công ty TNHH LG Innotek VN Hải Phòng (hơn 2,05 tỷ USD); Công ty TNHH LG Display VN Hải Phòng (4,65 tỷ USD); Công ty TNHH Amkor VN (1,6 tỷ USD)....
+ Doanh nghiệp trong nước (VN): Gồm 04 doanh nghiệp với quy mô vốn khiêm tốn hơn. Cụ thể: Công ty CP Hệ thống Kỹ thuật ứng dụng (hơn 1,32 triệu USD); Công ty CP G-Innovations VN (hơn 434 nghìn USD); Công ty CP Dịch vụ - Dữ liệu CNTT VINA (hơn 7,8 triệu USD); Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông - VNPT Tech (hơn 9,5 triệu USD).
- Công nghệ vật liệu mới: Có 06/37 doanh nghiệp được cấp chứng nhận ở cấp quốc gia.
+ Doanh nghiệp nước ngoài (FDI): Gồm 04 doanh nghiệp. Cụ thể: Công ty TNHH Sản xuất First Solar VN (hơn 1,06 tỷ USD); Công ty TNHH Vật liệu hợp kim Bedra VN (80 triệu USD); Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Năng lượng Mặt trời Boviet (100 triệu USD); Công ty TNHH Samsung SDI VN (160 triệu USD).
+ Doanh nghiệp trong nước (VN): Gồm 02 doanh nghiệp. Cụ thể: Công ty TNHH Vonfram Masan (54 triệu USD); Công ty CP nhựa tái chế Duy Tân (27 triệu USD).
- Công nghệ tự động hóa (Cơ khí): Có 04/37 doanh nghiệp được cấp chứng nhận ở cấp quốc gia.
+ Doanh nghiệp nước ngoài (FDI): Gồm 02 doanh nghiệp. Cụ thể: Công ty TNHH Hyundai Kefico VN (130 triệu USD); Công ty TNHH Jukwang Precision VN (hơn 47,9 triệu USD).
+ Doanh nghiệp trong nước (VN): Gồm 02 doanh nghiệp hoạt động trong ngách khuôn mẫu chính xác. Cụ thể: Công ty TNHH Lập Phúc (hơn 6,6 triệu USD); Công ty TNHH Khuôn chính xác Duy Tân (hơn 8,6 triệu USD).
- Công nghệ sinh học (và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao): Lĩnh vực này không nằm trong danh sách 37 doanh nghiệp do Cục Đổi mới sáng tạo thống kê. Tuy nhiên, qua báo cáo của các địa phương, việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tích hợp công nghệ sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô) diễn ra khá sôi động và 100% là các doanh nghiệp trong nước, tiêu biểu như:
+ Tại Quảng Ngãi: Cấp cho 06 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư 91,3 tỷ VNĐ. Các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH công nghệ sinh học R&D (2 tỷ VNĐ); Công ty TNHH chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát (56 tỷ VNĐ); Công ty TNHH Việt Khang Nông (15,5 tỷ VNĐ); Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên (4,8 tỷ VNĐ); Công ty TNHH APANAX (4 tỷ VNĐ); Công ty TNHH Yến sào Kon Tum (9 tỷ VNĐ).
+ Tại Tuyên Quang: Đã cấp cho 02 doanh nghiệp trong nước là Công ty TNHH DABACO Tuyên Quang và Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại Bò sữa Tuyên Quang.
+ Tại Thanh Hóa: Đã cấp cho 02 doanh nghiệp trong nước là Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa và Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa.
+ Tại Gia Lai: Đã cấp cho 03 doanh nghiệp trong nước gồm Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú; Công ty CP chè Bầu Cạn; Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.
+ Tại Quảng Ninh: Cấp cho 01 doanh nghiệp trong nước là Công ty TNHH Việt Úc - Quảng Ninh.
Qua số liệu và phân tích nêu trên cho thấy, tình hình cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp CNC phản ánh thực trạng Việt Nam đang thu hút rất tốt các tập đoàn FDI công nghệ lớn vào lĩnh vực điện tử, bán dẫn quy mô lớn. Tuy nhiên, để thúc đẩy hệ sinh thái nội địa, hệ thống chính sách và thủ tục cần được may đo linh hoạt hơn, phù hợp với năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp spin-off từ trường đại học.
2.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao
Dựa trên báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu và trường đại học, kết quả hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao (CNC) giai đoạn 2020 đến nay cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng, tạo ra các sản phẩm thương mại hóa. Đặc biệt, dữ liệu về Sở hữu trí tuệ (SHTT) nội địa giai đoạn 2020-2025 (với hơn 5.012 đơn đăng ký) đã cho thấy bức tranh rõ nét về năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam. Dưới đây là tổng hợp và phân tích số liệu chi tiết theo từng lĩnh vực:
a) Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (AI)
Giai đoạn 2020–2025 ghi nhận bước tiến rõ rệt của lĩnh vực Công nghệ thông tin, Viễn thông và AI cả về năng lực làm chủ công nghệ lõi, phát triển nền tảng số và gia tăng hoạt động sở hữu trí tuệ trong nước. Việt Nam đã từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao thông qua việc thiết kế thành công chip 5G RFIC, chip thu phát quang 10 Gbps, chip mã hóa AES-256 và chip khuếch đại công suất băng tần sub-6 GHz, thể hiện năng lực R&D bán dẫn đang hình thành. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình cấp bộ, địa phương đã góp phần mở rộng ứng dụng AI, IoT, Blockchain và thực tế ảo vào quản trị công, nông nghiệp và môi trường, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giá trị sản phẩm. 
Trong lĩnh vực kinh tế số, sự phát triển của Thương mại điện tử (TMĐT) là minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng thành công các công nghệ thuộc Danh mục QĐ 38 (như AI, Big Data, Blockchain). Quy mô thị trường TMĐT năm 2025 đạt khoảng 31 tỷ USD, chiếm trên 11% tổng mức bán lẻ cả nước; tỷ lệ người dân mua sắm trực tuyến đạt 61% tổng dân số [Nguồn bổ sung]. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ các nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp như GoOnline, GoExport, Vietnamexport, ECVN.
Đồng thời, sự gia tăng đơn đăng ký sáng chế trong lĩnh vực AI và viễn thông phản ánh sự trưởng thành của năng lực nghiên cứu nội địa, với vai trò dẫn dắt của Viettel và các đại học kỹ thuật. Ở khu vực doanh nghiệp, lĩnh vực CNTT – điện tử chiếm ưu thế tuyệt đối trong số các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận, với sự tham gia song hành của doanh nghiệp trong nước (VNPT Tech, ATS…) và các tập đoàn FDI lớn như Samsung, LG, Amkor…, tạo nên hệ sinh thái sản xuất và xuất khẩu quy mô lớn. Tuy nhiên, cấu trúc phát triển vẫn thiên về khu vực FDI và lắp ráp – sản xuất quy mô lớn; khối doanh nghiệp nội địa tuy có tiến bộ về R&D nhưng quy mô thương mại hóa còn hạn chế, đòi hỏi chính sách tiếp tục thúc đẩy nội địa hóa công nghệ lõi, mở rộng hệ sinh thái bán dẫn – AI và tăng cường liên kết viện – trường – doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Cụ thể như sau:
· Một số thành tựu nổi bật đạt được
+ Làm chủ công nghệ lõi và thiết kế phần cứng: Việt Nam đã bước đầu làm chủ hạ tầng truyền thông số, tiêu biểu là việc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) thiết kế thành công Chip thu phát vô tuyến di động 5G (5G RFIC) đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ CMOS 28nm của TSMC và đã chuyển giao cho Viettel.
+ Phát triển Nền tảng số Quốc gia: Trong lĩnh vực truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam đã xây dựng thành công Nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia (VTVgo) với hơn 50 triệu thiết bị cài đặt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích hành vi người dùng và kiểm duyệt nội dung.
+ Sự bứt phá về Sở hữu trí tuệ (SHTT) nội địa: Trong giai đoạn 2020–2025, năng lực nghiên cứu trong nước thể hiện rõ qua số lượng đơn đăng ký sáng chế. Lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) chiếm khoảng 6-7% tổng số đơn nội địa (324 đơn) với sự dẫn dắt của Tập đoàn Viettel và các đại học kỹ thuật. Lĩnh vực Viễn thông và Mạng thế hệ sau cũng ghi nhận năng lực R&D mạnh mẽ với khoảng 180-200 đơn đăng ký sáng chế, tập trung vào tối ưu mạng vô tuyến 4G/5G, điều khiển mạng lõi.
· Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2030, các Chương trình/Đề án có liên quan.
+ Nhiệm vụ Chế tạo Chip thu phát quang 10 Gbps: Ứng dụng cho cáp quang chủ động (AOC) tương thích chuẩn USB3.2 do ĐHQG-HCM thực hiện với kinh phí 50 tỷ VNĐ.
+ Nhiệm vụ Chế tạo Chip mã hoá AES-256 bit: Thực hiện theo mô hình Multi-Wafer Projects (MWP) thử nghiệm với công nghệ CMOS (kinh phí 6,67 tỷ VNĐ).
+ Nhiệm vụ Thiết kế, chế tạo Chip khuếch đại công suất (PA): Hoạt động ở băng tần sub-6 GHz ứng dụng trong các trạm phát sóng vệ tinh, radar, 5G (kinh phí 30 tỷ VNĐ).
+ Nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia của Đài THVN: Đề tài "Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình sản xuất từ xa trên nền tảng công nghệ di động 5G tại Đài THVN" và "Xây dựng giải pháp truyền tín hiệu đa định dạng phục vụ sản xuất chương trình" giúp tự chủ công nghệ phát sóng.
· Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhiệm vụ cấp bộ/ngành, địa phương
+ Tại Đồng Tháp: Triển khai các nhiệm vụ xây dựng phần mềm bản đồ giá đất; mô hình kiểm tra độ mặn tự động dựa trên IoT và đám mây tại trạm Gò Công; và hệ thống tàu tự hành quan trắc môi trường nước tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.
+ Tại Hà Tĩnh: Triển khai 03 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh liên quan đến AI gồm: Xây dựng hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ nghiệp vụ hành chính Công an tỉnh; hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ tìm kiếm việc làm; và hệ thống mô phỏng thực tế ảo (VR) tái hiện lịch sử địa phương.
+ Tại Hậu Giang và Cà Mau: ĐHQG-HCM đã nghiên cứu, chuyển giao thành công "Hệ thống tích hợp phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang" và "Phần mềm Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh" cho Cà Mau để quản lý mạng lưới truyền thanh cơ sở.
+ Tại Quảng Trị: Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ Blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê.
· Tên doanh nghiệp/tổ chức và dự án được cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực Công nghệ thông tin (Điện - Điện tử) chiếm ưu thế tuyệt đối trong số các doanh nghiệp được cấp chứng nhận. Tiêu biểu gồm:
+ Khối doanh nghiệp trong nước: Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Tech) (sản xuất thiết bị truy cập mạng không dây, thiết bị GPON ONT); Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật ứng dụng (ATS) (sản xuất hệ thống điều khiển lưới điện thông minh, SCADA); Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ thông tin VINA; Công ty Cổ phần G-Innovations Việt Nam.
+ Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI): Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex; Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam; Công ty TNHH LG Electronics và LG Display Việt Nam Hải Phòng; Công ty TNHH Amkor Việt Nam; Công ty TNHH HCL Việt Nam.
b) Lĩnh vực Công nghệ sinh học và Nông - Y sinh
- Một số thành tựu nổi bật đạt được:
+ Trong công nghiệp chế biến và dược liệu: Viện Ứng dụng Công nghệ đã chuyển giao dây chuyền sản xuất dầu dừa tinh khiết (VCO) công suất 5 triệu lít/năm và công nghệ chế biến nước dừa Tetra-Pak, mang lại doanh thu xuất khẩu khoảng 40 triệu USD/năm, làm tăng giá trị sản phẩm lên gấp 10 lần. Các mô hình sản xuất, chế biến dược liệu quy mô công nghiệp giúp nâng hiệu quả kinh tế 10,5–29,3% và lợi nhuận 38 - 47%.
+ Trong y - sinh học và dược liệu: Viện Năng lượng Nguyên tử VN đã xây dựng năng lực nghiên cứu, chế tạo thành công một số mẫu vật liệu nano chức năng và chế phẩm dược chất phóng xạ hướng đích, cung cấp cho các cơ sở y tế. Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) đã phát triển thành công nhiều sản phẩm y sinh giá trị cao như: màng sinh học từ màng tim lợn/bò, màng collagen vô bào từ da cá ngừ phục vụ y học tái tạo và que thử phát hiện nhanh bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm.
+ Trong nông nghiệp và môi trường: Viện Hàn lâm KHCN VN làm chủ công nghệ gen (chỉ thị phân tử MAS, chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9) tạo giống cây trồng chịu hạn, kháng bệnh; phát triển vắc xin thế hệ mới (đường ăn từ vi tảo) cho thủy sản và quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học xử lý môi trường.
+ Về năng lực sở hữu trí tuệ nội địa: Giai đoạn 2020-2025, công nghệ chế tạo chế phẩm vi sinh vật chiếm tỷ trọng lớn với 340-470 đơn đăng ký sáng chế (6,8-9,4% tổng số đơn); công nghệ nhân, nuôi mô tế bào quy mô công nghiệp ghi nhận 135-210 đơn (2,7-4,2%).
- Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, các Chương trình/Đề án có liên quan (Một số nhiệm vụ điển hình):
+ Nhiệm vụ: "Hoàn thiện công nghệ chế biến và đóng gói Tetra-Pak cho sản phẩm nước dừa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long" do Viện Ứng dụng Công nghệ thực hiện. Tác động: Được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021, giúp kéo dài thời gian bảo quản lên 6 tháng, nâng tầm giá trị nông sản vùng ĐBSCL.
+ Nhiệm vụ: "Ứng dụng và phát triển công nghệ nhân giống, trồng, chế biến cây Thạch đen..." (thuộc Chương trình nông thôn miền núi). Tác động: Tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi, chống xói mòn và sạt lở đất.
+ Nhiệm vụ thuộc Chương trình KC.05/21-30: Viện NLNTVN nghiên cứu sản xuất đồng vị và dược chất phóng xạ. Tác động: Làm chủ quy trình điều chế, sản xuất thử nghiệm cung cấp cho các bệnh viện, chuẩn hóa điều kiện phát triển sản phẩm y tế công nghệ cao.
+ Nhiệm vụ: Chế tạo Màng sinh học từ màng tim lợn/bò (Đề tài cấp Nhà nước B2017-18-07 do ĐHQG-HCM thực hiện). Tác động: Ứng dụng khung ngoại bào màng tim lợn/bò tiệt trùng bằng chiếu xạ có tính tương hợp sinh học cao, đã hoàn thiện sản phẩm và chuyển giao cho nhiều bệnh viện lớn (Chợ Rẫy, Thẩm mỹ EMCAS...).
- Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhiệm vụ cấp bộ/ngành, địa phương (Một số nhiệm vụ điển hình):
+ Tại Viện Ứng dụng Công nghệ: Nhiệm vụ “Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất cao chiết từ củ Đẳng Sâm”.
+ Tại ĐHQG-HCM: Nhiệm vụ nghiên cứu tạo "Cao chiết từ vỏ lụa hạt điều" bằng phương pháp trích ly xanh, có khả năng kháng oxy hóa và ức chế tế bào ung thư, ứng dụng làm thực phẩm chức năng.
+ Tại Đồng Tháp: Lĩnh vực công nghệ sinh học chiếm tới 59% (16 nhiệm vụ) tổng số nhiệm vụ KH&CN. Điển hình: Nhiệm vụ ứng dụng vi sinh vật tạo ra 3 chế phẩm xử lý môi trường ao nuôi tôm thẻ chân trắng; Nhiệm vụ sử dụng chế phẩm vi khuẩn vùng rễ để kiểm soát bệnh héo xanh trên hoa cúc và vạn thọ.
+ Tại Quảng Trị: Triển khai dự án “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Lan kim tuyến” bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào và nhân giống vô tính tại Phong Nha - Kẻ Bàng; Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng quy mô công nghiệp giúp giảm hóa chất, bảo vệ môi trường.
- Tên doanh nghiệp/tổ chức và dự án được cấp Giấy chứng nhận: Mặc dù lĩnh vực công nghệ sinh học không nằm trong 37 Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC cấp quốc gia do Cục Đổi mới Sáng tạo cấp, các địa phương đã đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tích hợp mạnh mẽ công nghệ sinh học), tiêu biểu:
+ Tỉnh Quảng Ngãi (06 DN): Công ty TNHH công nghệ sinh học R&D (ứng dụng công nghệ nhân, nuôi mô tế bào thực vật chất lượng cao); Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên; Công ty TNHH Yến sào Kon Tum; Công ty TNHH chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát; Công ty TNHH Việt Khang Nông; Công ty TNHH APANAX.
+ Tỉnh Quảng Ninh (01 DN): Công ty TNHH Việt Úc - Quảng Ninh (ứng dụng công nghệ sản xuất, ương dưỡng giống tôm thẻ chân trắng với quy mô 08 tỷ con giống/năm).
+ Tỉnh Thanh Hóa (02 DN): Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa và Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa.
+ Tỉnh Gia Lai (03 DN): Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú (lĩnh vực rau, hoa); Công ty CP chè Bầu Cạn; Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.
- Đánh giá chung:
Giai đoạn 2020–2025 ghi nhận bước tiến rõ nét trong làm chủ công nghệ và thương mại hóa sản phẩm sinh học – dược liệu – môi trường theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Trong công nghiệp chế biến và dược liệu, việc hoàn thiện dây chuyền sản xuất dầu dừa tinh khiết (VCO) công suất 5 triệu lít/năm và công nghệ đóng gói Tetra-Pak đã góp phần kéo dài thời gian bảo quản, mở rộng thị trường xuất khẩu (~40 triệu USD/năm) và gia tăng giá trị sản phẩm gấp nhiều lần, cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình “khoa học gắn với doanh nghiệp”. Trong lĩnh vực y - sinh học, các kết quả như chế tạo vật liệu nano chức năng, dược chất phóng xạ hướng đích, màng sinh học từ màng tim lợn/bò, collagen vô bào từ da cá ngừ… thể hiện năng lực R&D ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế và đã bước đầu chuyển giao cho bệnh viện, cơ sở y tế. Trong nông nghiệp và môi trường, việc làm chủ công nghệ chỉ thị phân tử (MAS), chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9, phát triển vắc xin thế hệ mới và chế phẩm vi sinh xử lý môi trường phản ánh xu hướng chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “làm chủ công nghệ nền tảng”.
Đáng chú ý, năng lực sở hữu trí tuệ nội địa tăng lên rõ rệt, với số lượng lớn đơn đăng ký sáng chế trong lĩnh vực chế phẩm vi sinh và nuôi cấy mô tế bào quy mô công nghiệp, cho thấy tiềm năng hình thành chuỗi công nghệ sinh học nội sinh. Ở cấp địa phương, công nghệ sinh học được triển khai rộng rãi trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt tại Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai…, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí hóa chất và bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, phần lớn hoạt động vẫn tập trung ở quy mô dự án hoặc doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; số doanh nghiệp sinh học được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC cấp quốc gia còn hạn chế. Điều này cho thấy lĩnh vực đã có nền tảng nghiên cứu và ứng dụng tốt, song cần tiếp tục thúc đẩy thương mại hóa quy mô lớn, chuẩn hóa chuỗi giá trị và tăng cường liên kết viện – trường – doanh nghiệp để chuyển hóa mạnh hơn các kết quả khoa học thành ngành công nghiệp công nghệ sinh học thực thụ.
c) Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu mới và Hóa học
Giai đoạn 2020–2025, công nghệ vật liệu mới là lĩnh vực có quy mô R&D dẫn đầu, chiếm tỷ trọng cao nhất về số đơn đăng ký sáng chế nội địa (khoảng 18–24%), tập trung vào vật liệu nano, polyme–composite, vật liệu y sinh và vật liệu năng lượng. Việt Nam đã bước đầu làm chủ một số công nghệ quan trọng như pin Lithium-ion, siêu tụ điện, vật liệu phục vụ hydro xanh, sơn phản xạ nhiệt và vật liệu composite chống cháy, đồng thời phát triển các vật liệu phục vụ quốc phòng và công nghiệp nặng. Nhiều nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia đã tạo ra quy trình công nghệ trong nước (aerogel sinh khối, xúc tác quang xử lý môi trường, vật liệu cảm biến nano), một số sản phẩm đã được thương mại hóa ở quy mô nhất định.
Tuy nhiên, cơ cấu doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận công nghệ cao vẫn nghiêng mạnh về khối FDI (First Solar, Samsung SDI…), trong khi doanh nghiệp nội địa còn hạn chế về quy mô và công nghệ lõi. Nhìn chung, lĩnh vực đã hình thành nền tảng nghiên cứu tốt và năng lực làm chủ công nghệ bước đầu, nhưng cần tiếp tục đẩy mạnh nội địa hóa, mở rộng sản xuất quy mô công nghiệp và tăng liên kết với doanh nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Cụ thể như sau:
- Một số thành tựu nổi bật đạt được:
+ Năng lực R&D dẫn đầu: Công nghệ vật liệu mới là mảng có quy mô nghiên cứu dẫn đầu tại Việt Nam. Giai đoạn 2020–2025, lĩnh vực chế tạo vật liệu tiên tiến ghi nhận 935–1.190 đơn đăng ký sáng chế của người Việt (chiếm tỷ trọng 18,6–23,7% tổng số đơn), tập trung mạnh vào các vật liệu polyme - composite, vật liệu nano chức năng và vật liệu y sinh.
+ Làm chủ vật liệu năng lượng và quang điện: Đã tổng hợp thành công các vật liệu chuyển hóa và tích trữ năng lượng (pin Lithium-ion, siêu tụ điện), công nghệ lõi điện phân nước sản xuất hydro xanh từ năng lượng tái tạo, và các hệ sơn phản xạ nhiệt, chống thấm, chống ăn mòn bền thời tiết,,.
+ Vật liệu phục vụ quốc phòng và công nghiệp nặng: Viện Hàn lâm KHCN VN phát triển thành công 4 mác vật liệu nhựa tương thích chế tạo tên lửa phòng không, vật liệu tạo màng phủ kị nước cho kính quang học, và vật liệu composite/polymer chống cháy thế hệ mới,.
- Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, các Chương trình/Đề án có liên quan (Một số nhiệm vụ điển hình):
+ Nhiệm vụ thuộc Chương trình 562 (Bộ KH&CN): Nghiên cứu chế tạo vật liệu aerogel tính năng cao từ nanocellulose của xơ dừa và lá dứa: Thu hồi thành công cellulose hiệu suất >90% để chế tạo tấm nanocellulose aerogel và carbon hóa ứng dụng làm màng lọc, vật liệu cách nhiệt thân thiện môi trường; Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang đa chức năng trên nền khoáng vermiculite: Tạo ra quy trình chế tạo xúc tác quang (mang TiO2 pha tạp, BiVO4) có hoạt tính oxy hóa - khử - hấp phụ cao để xử lý hiệu quả dư lượng kháng sinh và hóa chất bảo vệ thực vật trong môi trường nước mặt,.
+ Nhiệm vụ cấp Quốc gia (Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện): Nghiên cứu tổng hợp vật liệu multiferroic ba thành phần (nền BiFeO3-BaTiO3); Nghiên cứu chế tạo linh kiện cảm biến khí trên cơ sở vật liệu nano bán dẫn.
- Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhiệm vụ cấp bộ/ngành, địa phương (Một số nhiệm vụ điển hình):
+ Tại ĐHQG-HCM: Chế tạo thành công "Pin sạc Li-ion dạng cúc áo và dạng túi" với dung lượng riêng đạt 150 mAh/g, và "Pin mặt trời thế hệ mới Perovskite" cho hiệu suất quang điện triển vọng; Sản xuất "Mực in nano bạc" ứng dụng trong chế tạo mạch vi điện tử in phun trên các loại đế khác nhau; Tạo "Vật liệu nano bạc" khử khuẩn ứng dụng trực tiếp cho xử lý nước ao nuôi tôm và trái cây, đã thương mại hóa chuyển giao cho nhiều doanh nghiệp ở Bình Thuận, TP.HCM, Kiên Giang.
+ Tại Đồng Tháp: Triển khai các nhiệm vụ ứng dụng vật liệu nano nhằm nâng cao độ hòa tan và hiệu quả của dược liệu, tiêu biểu là chế tạo "Nano curcumin" và các phức chất (Zn/Fe/Ca-Cur), hỗn dịch nano từ nấm đông trùng hạ thảo.
+ Tại Lạng Sơn: Triển khai ứng dụng vật liệu nano SiO2 để biến tính gỗ, giúp nâng cao độ bền và giá trị sản phẩm.
- Tên doanh nghiệp/tổ chức và dự án được cấp Giấy chứng nhận: Tính đến hết năm 2025, cấp quốc gia đã cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp công nghệ cao cho 06 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới. Tiêu biểu gồm:
+ Khối doanh nghiệp FDI: Công ty TNHH Sản xuất First Solar Việt Nam (Mô-đun quang điện mặt trời màng mỏng, vốn đầu tư trên 1 tỷ USD); Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam (Pin Lithium-ion hiệu năng cao, vốn đầu tư 160 triệu USD); Công ty TNHH Vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam (Vật liệu hợp kim đặc biệt, vốn đầu tư 80 triệu USD); Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Năng lượng Mặt trời Boviet (Tấm kính tiết kiệm năng lượng mặt trời, vốn đầu tư 100 triệu USD).
+ Khối doanh nghiệp trong nước: Công ty TNHH Vonfram Masan (Sản xuất Oxit Vonfram xanh/vàng và muối APT tinh khiết, vốn đầu tư 54 triệu USD); Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân (Sản xuất vật liệu polyme tái chế - Upcycling polymers, vốn đầu tư 27 triệu USD).
d) Lĩnh vực Tự động hóa, Cơ khí chính xác và Năng lượng
Giai đoạn 2020–2025, lĩnh vực tự động hóa và cơ khí chính xác ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về năng lực R&D và sáng chế, với tỷ trọng đáng kể trong tổng số đơn đăng ký nội địa (robot và thiết bị tự hành khoảng 4,6–5,1%; công nghệ điều khiển, giám sát tự động khoảng 6,4–7,0%). Các kết quả nghiên cứu không chỉ dừng ở phòng thí nghiệm mà đã được tích hợp thực tiễn, như phát triển nền tảng nhà máy thông minh (Coretech 4.0), máy in 3D bê tông, hệ thống robot Delta tốc độ cao trong dây chuyền thực phẩm, hệ thống sấy bơm nhiệt và tay máy robot công nghiệp. Ở cấp bộ, ngành và địa phương, nhiều ứng dụng như robot lặn, tàu tự hành, UAV nông nghiệp, hệ thống tưới thông minh, máy gieo hạt tự động… cho thấy xu hướng tự động hóa lan tỏa mạnh vào sản xuất công nghiệp và nông nghiệp chính xác.
Tuy nhiên, số doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận công nghệ cao trong lĩnh vực này còn ít và chủ yếu thuộc khối FDI (Hyundai Kefico, Nidec Tosok…), trong khi doanh nghiệp trong nước tập trung vào các ngách khuôn mẫu và tự động hóa quy mô nhỏ. Nhìn chung, lĩnh vực đã hình thành nền tảng kỹ thuật và năng lực tích hợp hệ thống tốt, song cần tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị, phát triển sản phẩm thương mại quy mô lớn và tăng cường liên kết doanh nghiệp – viện, trường để từng bước hình thành ngành công nghiệp tự động hóa – cơ khí chính xác có tính cạnh tranh quốc tế.
- Một số thành tựu nổi bật đạt được:
+ Năng lực sáng chế và R&D phát triển mạnh: Trong giai đoạn 2020–2025, lĩnh vực thiết kế, chế tạo robot và thiết bị tự hành ghi nhận 230–255 đơn đăng ký sáng chế (chiếm khoảng 4,6–5,1% tổng số đơn nội địa). Các công nghệ thiết kế, chế tạo cơ cấu chấp hành, bộ điều khiển, giám sát và chẩn đoán tự động cũng chiếm tới 6,4–7,0% tổng số đơn.
+ Tích hợp thực tiễn hiệu quả: Các viện, trường, doanh nghiệp đã thiết kế và tích hợp thành công robot công nghiệp vào sản xuất thực tiễn; thiết kế các dây chuyền sấy, chế biến tự động; và ứng dụng mạnh mẽ thiết bị bay không người lái (UAV/Drone), hệ thống IoT điều khiển thông minh vào cả sản xuất công nghiệp và nông nghiệp chính xác.
- Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, các Chương trình/Đề án có liên quan (Một số nhiệm vụ điển hình):
+ Nhiệm vụ phát triển nền tảng Coretech 4.0 (ĐHQG-HCM thực hiện): Tích hợp bản sao số (digital twin), học máy và mô hình đa vật lý dành cho doanh nghiệp sản xuất cơ khí vừa và nhỏ, giúp tối ưu hóa quản lý nhà máy thông minh và chuỗi cung ứng.
+ Nhiệm vụ chế tạo Máy in 3D bê tông: Ứng dụng trong ngành xây dựng, cho phép tạo hình cấu kiện không cần ván khuôn, giảm đáng kể chất thải và tự động hóa khâu cấp liệu.
+ Nhiệm vụ tích hợp hệ thống Robot Delta tự động: Ứng dụng thành công trong khâu đóng gói dây chuyền sản xuất thực phẩm (chuyển giao cho nhà máy Orion VINA), đạt tốc độ xử lý 100-125 chu kỳ/phút.
+ Nhiệm vụ của Viện Hàn lâm KHCN VN: Nghiên cứu, chế tạo hoàn chỉnh hệ thống sấy bơm nhiệt phục vụ chế biến nông sản và phát triển tay máy robot công nghiệp (tay máy SM6).
- Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhiệm vụ cấp bộ/ngành, địa phương (Một số nhiệm vụ điển hình):
+ Tại ĐHQG-HCM: Nghiên cứu chế tạo "Robot lặn có dây BlueROV2" và "Tàu tự hành trên mặt nước" phục vụ quan trắc môi trường thủy điện, cứu hộ và an ninh quốc phòng; Phát triển Robot leo bên ngoài thành bồn chứa (dùng cảm biến từ tính) để kiểm tra độ dày và ăn mòn; Thiết kế hệ thống tiêm vaccine tự động cho cá tra, cá basa với năng suất cao.
+ Tại Thanh Hóa: Sử dụng máy bay tự động với mắt thông minh AI và IoT giám sát dịch bệnh cây mía; triển khai hệ thống tự động điều khiển nhà lưới/nhà màng và công nghệ tưới tiết kiệm trên diện tích 40.000 ha...
+ Tại Quảng Trị: Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để phun phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chính xác, tiết kiệm cho vùng chuyên canh lúa và cao su.
+ Tại Đồng Tháp: Triển khai mô hình hệ thống tàu tự hành quan trắc tự động môi trường nước tại Vườn Quốc gia Tràm Chim nhằm bảo tồn đa dạng sinh học,.
+ Tại Lạng Sơn: Nghiên cứu chế tạo máy gieo hạt tự động, ứng dụng bơm nhiệt sấy hồi và sấy thuốc lá hồi lưu khí thải tiết kiệm năng lượng.
- Tên doanh nghiệp/tổ chức và dự án được cấp Giấy chứng nhận: Tính đến hết năm 2025, có 04 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí - tự động hóa được cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp công nghệ cao ở cấp quốc gia, tiêu biểu gồm:
+ Khối doanh nghiệp FDI: Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam (Sản xuất linh kiện, hệ thống điều khiển điện tử thông minh cho ô tô, vốn đầu tư 130 triệu USD); Công ty TNHH Jukwang Precision Việt Nam (Sản xuất khuôn mẫu tiên tiến, vốn đầu tư gần 47,9 triệu USD); Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam (Sản xuất van điều khiển, mô-tơ chính xác cho hộp số tự động ô tô).
+ Khối doanh nghiệp trong nước, tập trung vào ngách khuôn mẫu chính xác cao và tự động hóa sản xuất: Công ty TNHH Lập Phúc (Chế tạo khuôn mẫu kỹ thuật độ chính xác cao, vốn đầu tư 6,6 triệu USD); Công ty TNHH Khuôn chính xác Duy Tân (Sản xuất khuôn mẫu tiên tiến, vốn đầu tư gần 8,7 triệu USD).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: THỰC TRẠNG PHÂN HÓA NGUỒN LỰC VÀ RÀO CẢN TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
Mặc dù việc thực hiện Quyết định 38/2020/QĐ-TTg và Luật Công nghệ cao 2008 đã mang lại những bước tiến đáng kể về tổng quy mô giá trị sản xuất và xuất khẩu, song bức tranh công nghệ cao (CNC) tại Việt Nam đang bộc lộ những nghịch lý và sự phân hóa sâu sắc. Sự phát triển này hiện đang thiếu tính bền vững và bộc lộ rõ nhất qua hai khía cạnh:
1. Xuất khẩu sản phẩm CNC của Việt Nam đang được định hình bởi sự phân hóa sâu sắc thành 3 nhóm rõ rệt, phụ thuộc hoàn toàn vào lợi thế hạ tầng và sự dịch chuyển của các tập đoàn đa quốc gia:
· Nhóm dẫn dắt: Các địa phương có KCNC hoặc hạ tầng công nghiệp mạnh đóng vai trò quyết định toàn bộ kim ngạch xuất khẩu CNC. Tại KCNC TP.HCM, quy mô xuất khẩu luôn duy trì ở mức khổng lồ, ước đạt 20.532 triệu USD vào năm 2025. Tương tự, Nghệ An vươn lên thành cực tăng trưởng mới với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,4 tỷ USD (năm 2025) chủ yếu nhờ nhóm hàng điện tử, linh kiện của FDI.
· Nhóm phát triển từ nông nghiệp: Nhóm này không xuất khẩu sản phẩm phần cứng CNC mà tận dụng "ứng dụng CNC" để xuất khẩu nông sản. Điển hình như Sơn La, giá trị xuất khẩu năm 2025 ước đạt 215 triệu USD, trong đó nông sản (nhờ ứng dụng CNC trong bảo quản, chế biến) chiếm tới 97%.
· Nhóm có tỷ trọng thấp: Các tỉnh miền núi, biên giới như Điện Biên, Lào Cai có tỷ trọng xuất khẩu CNC cực thấp, chỉ dao động từ dưới 1% đến 3-5% tổng giá trị xuất khẩu.
2. Nghịch lý nguồn lực: "Sản xuất CNC" thuộc về FDI, "Ứng dụng CNC" thuộc về doanh nghiệp nội Hệ sinh thái công nghệ cao của Việt Nam đang được dẫn dắt bởi nguồn lực FDI, trong khi nguồn lực của doanh nghiệp nội địa còn thấp. Điều này được minh chứng qua các con số sau:
· Sự chênh lệch tại các hạt nhân công nghệ: Tại KCNC TP.HCM, dù khối trong nước có tới 110 dự án (so với 56 dự án FDI), nhưng 56 dự án FDI lại nắm giữ tới 10,442 tỷ USD (chiếm hơn 81% tổng vốn), trong khi khối nội địa chỉ vỏn vẹn 2,42 tỷ USD. Khốc liệt hơn, tại KCNC Đà Nẵng, trong khi doanh thu khối FDI bứt tốc gấp 5 lần chỉ sau 4 năm (đạt 76,95 triệu USD năm 2024), thì khối trong nước lại có xu hướng giảm từ 486 tỷ VNĐ (2020) xuống chỉ còn 37,1 tỷ VNĐ (2024).
· Trong số 37 Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC cấp quốc gia do Cục Đổi mới Sáng tạo cấp, có tới 29 doanh nghiệp FDI quy mô tỷ USD (như Samsung, LG, Amkor...) chi phối hoàn toàn lĩnh vực Điện tử - Viễn thông. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt là điểm sáng nhưng còn rất hạn chế. Các doanh nghiệp nội địa chủ yếu tập trung ở quy mô nhỏ, tham gia vào ngách "Ứng dụng CNC" trong nông nghiệp (như các dự án nuôi tôm, bò sữa tại Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Ninh).
· Chất lượng của R&D: Dù tổng doanh thu của các doanh nghiệp CNC đạt 84,5 tỷ USD (năm 2023), nhưng các doanh nghiệp FDI chủ yếu tập trung gia công sản xuất; hoạt động R&D thực chất chỉ là cải tiến dây chuyền máy móc chứ chưa sáng tạo công nghệ, sản phẩm gốc. Tỷ lệ chi cho R&D trung bình chỉ đạt 0,8%, và lao động R&D chỉ chiếm 5%.
III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
1. Một số khó khăn, bất cập trong thúc đẩy phát triển công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao
Quá trình thúc đẩy phát triển CNC tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều rào cản mang tính hệ thống, từ khung chính sách, nguồn lực đến cơ chế tổ chức thực thi. Việc nhận diện rõ những bất cập này là cơ sở để đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, tháo gỡ các "nút thắt" đang cản trở sự phát triển.
a) Về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý:
Quá trình thúc đẩy phát triển công nghệ cao (CNC) tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều rào cản mang tính hệ thống, từ khung chính sách, nguồn lực đến cơ chế tổ chức thực thi. Việc nhận diện rõ những bất cập này là cơ sở để đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, tháo gỡ các "nút thắt" đang cản trở sự phát triển.
- Tiêu chí xác định CNC, sản phẩm CNC trong một số lĩnh vực còn mang tính khái quát, thiếu bộ tiêu chí kỹ thuật định lượng rõ ràng. Điều này dẫn đến nguy cơ đánh giá thiếu thống nhất giữa các địa phương, tạo ra tình trạng không đồng đều. Hơn nữa, nhiều tiêu chí hiện hành quá thiên về điều kiện sản xuất, quy mô thương mại hoặc doanh thu, gây khó khăn cho các tổ chức nghiên cứu khoa học công lập trong việc định danh và báo cáo các kết quả nghiên cứu ứng dụng (ở quy mô thử nghiệm) là CNC.
- Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC, Giấy chứng nhận ứng dụng CNC có hồ sơ kỹ thuật phức tạp và thời gian xử lý kéo dài. Điều này tạo ra rào cản rất lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) từ trường đại học, cũng như các hợp tác xã tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa.
- Các quy định về doanh nghiệp CNC nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau (Luật Công nghệ cao, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư, pháp luật về sở hữu trí tuệ...) gây khó khăn trong việc tra cứu và áp dụng thống nhất. Đặc biệt, ranh giới giữa "công nghệ cao" và "công nghệ chiến lược" trong các văn bản hiện hành chưa được làm rõ một
b) Về năng lực doanh nghiệp và thương mại hóa công nghệ:
- Phần lớn doanh nghiệp tại các địa phương, đặc biệt ở khu vực miền núi, biên giới (như Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn) hay các tỉnh thiên về nông nghiệp (như An Giang, Hà Tĩnh) chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hợp tác xã. Năng lực tài chính, hạ tầng thiết bị và trình độ tiếp cận công nghệ của nhóm này còn rất hạn chế. Hệ quả là họ không thể đáp ứng được các tiêu chí khắt khe theo quy định hiện hành, đặc biệt là yêu cầu bắt buộc về tỷ lệ đầu tư cho Nghiên cứu & Phát triển (R&D phải ≥ 1% doanh thu) và các tiêu chuẩn về nhân sự chuyên môn cao để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC.
- Việc chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các tổ chức khoa học công lập (đặc biệt từ các Viện, Trường lớn như Viện Hàn lâm KHCN VN, ĐHQG-HCM, ĐHBK Hà Nội) đang đối mặt với nhiều rào cản lớn.
+  Thiếu hụt nguồn lực và cơ chế: Các trường, viện thiếu vốn đầu tư mạo hiểm cho giai đoạn ươm tạo công nghệ chiến lược, đồng thời thiếu các công cụ/nhân sự chuyên nghiệp để đưa sản phẩm từ quy mô thử nghiệm (pilot) ra thị trường. Bên cạnh đó, các địa phương và doanh nghiệp cũng có tâm lý e ngại rủi ro khi tiếp nhận các công nghệ mới chưa qua kiểm chứng quy mô lớn.
+ Cơ chế định giá tài sản trí tuệ khi góp vốn thành lập doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off), cũng như quy định phân chia lợi ích giữa nhà khoa học và doanh nghiệp còn thiếu đồng bộ, chưa đủ rõ ràng. Khung pháp lý chuyên biệt để sử dụng quyền SHTT làm tài sản thế chấp vay vốn cũng chưa hoàn thiện.
+ Chính những điểm nghẽn này dẫn đến thực trạng tỷ lệ thương mại hóa sáng chế tại Việt Nam còn rất thấp (ước tính chỉ đạt khoảng 10% đối với các sáng chế được duy trì hiệu lực trên 06 năm).
c) Về hạ tầng, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực:
- Hạ tầng phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn và chuyển giao công nghệ cao tại nhiều địa phương (nhất là các tỉnh miền núi, đang phát triển) còn rất hạn chế, phân tán và chưa được đầu tư đồng bộ. Ngay cả tại các tổ chức nghiên cứu đầu ngành (như Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), hạ tầng để thử nghiệm, kiểm chứng công nghệ ở giai đoạn gần thị trường cũng bị phân tán, chưa hình thành được các nền tảng dùng chung quy mô lớn. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại một số địa phương còn rời rạc, thiếu sự liên thông đồng bộ để phục vụ phân tích dữ liệu lớn và AI.
- Các dự án sản xuất công nghệ cao quy mô lớn (đặc biệt là FDI) thường có yêu cầu cực kỳ khắt khe về hạ tầng. Tuy nhiên, công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư tại một số khu vực còn vướng mắc, kéo dài và tốn kém kinh phí lớn. Bên cạnh đó, các dự án CNC thâm dụng thiết bị hiện đại (như sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch, bán dẫn) đòi hỏi nhu cầu điện năng rất lớn và nguồn cung cấp năng lượng/lưới điện phải cực kỳ ổn định, nhưng hạ tầng hiện tại ở một số khu công nghiệp chưa đáp ứng kịp thời.
- Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chuyên sâu, kỹ sư có trình độ quốc tế trong các lĩnh vực trọng điểm của Cách mạng công nghiệp 4.0 như: vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), và tự động hóa. Điển hình, các khu công nghiệp trọng điểm tại Nghệ An đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động kỹ thuật cao cho ngành bán dẫn, điện tử; Hà Tĩnh thiếu chuyên gia dữ liệu vận hành hệ thống.
- Cơ chế đãi ngộ hiện hành tại nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ giỏi trước sức hút từ khu vực tư nhân và nước ngoài. Hơn nữa, nguồn nhân lực không chỉ thiếu về mặt học thuật mà còn thiếu hụt những chuyên gia có kinh nghiệm triển khai, đưa công nghệ từ quy mô thử nghiệm ra thương mại hóa trên thị trường. Mối liên kết theo mô hình "3 nhà" (Viện, Trường - Doanh nghiệp - Nhà nước) để đào tạo nhân lực theo đơn đặt hàng và giải mã công nghệ vẫn chưa thực sự chặt chẽ
d) Về cơ chế tài chính:
· Cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ KH&CN hiện hành thiếu linh hoạt, chưa phù hợp với tính chất rủi ro và yêu cầu điều chỉnh liên tục của việc nghiên cứu phát triển CNC.
· Các quy định về nhập khẩu trang thiết bị, vật tư, hóa chất nghiên cứu chuyên dụng còn rườm rà, chồng chéo.
· Thiếu các gói cơ chế chính sách đặc thù, ưu đãi đủ mạnh để thu hút đầu tư CNC vào các địa bàn khó khăn.
2. Các giải pháp khắc phục
Để tháo gỡ các điểm nghẽn hiện tại và tạo cú hích cho sự phát triển của công nghệ cao (CNC), cần triển khai một hệ thống các giải pháp đồng bộ từ việc hoàn thiện khung chính sách vĩ mô đến các cơ chế hỗ trợ thực thi cụ thể. Dựa trên tổng hợp kiến nghị từ các Bộ, ngành, viện nghiên cứu và địa phương, các nhóm giải pháp trọng tâm bao gồm:
a) Hoàn thiện thể chế, tiêu chí đánh giá và cải cách thủ tục hành chính:
· Nhằm đảo bảo Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đáp ứng với xu thế phát triển về công nghệ và nhu cầu của thị trường, cần nghiên cứu quy định về việc định kỳ hoặc đột xuất rà soát, cập nhật.
· Xây dựng bộ tiêu chí định lượng rõ ràng để đánh giá "công nghệ cao", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc xét duyệt, cấp giấy chứng nhận đi kèm cơ chế giám sát trách nhiệm.
· Áp dụng cơ chế thử nghiệm (Sandbox). Ban hành cơ chế cho phép thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới trong các khu vực hoặc nhóm đối tượng cụ thể nhằm đánh giá tính khả thi trước khi ứng dụng rộng rãi.
b) Thúc đẩy vai trò của Viện/Trường, liên kết 3 nhà và thương mại hóa công nghệ:
· Cần định vị viện nghiên cứu, trường đại học là chủ thể trung tâm tạo ra công nghệ lõi. Khuyến kích việc thành lập doanh nghiệp KH&CN (spin-off) hoặc liên doanh với doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
· Các Bộ, ngành, địa phương cần có cơ chế đặt hàng nhiệm vụ CNC trực tiếp cho viện/trường với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước theo chuỗi giá trị từ R&D đến ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, hoàn thiện khung pháp lý chuyên biệt để doanh nghiệp có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ làm tài sản thế chấp vay vốn.
· Nghiên cưu hành lang pháp lý để hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên biệt cho lĩnh vực CNC, bù đắp sự thiếu hụt nguồn vốn cho các startup công nghệ và giai đoạn ươm tạo.
c) Đột phá về cơ sở hạ tầng và quy hoạch đất đai:
· Bên cạnh việc đầu tư các trung tâm đổi mới sáng tạo từ ngân sách, cần bổ sung quy định cho phép đầu tư hạ tầng nghiên cứu và xây dựng trung tâm ươm tạo công nghệ ngay bên trong các viện/trường đại học có năng lực, hoạt động theo hình thức đối tác công - tư.
· Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất độc lập cho các khu CNC cấp địa phương, coi đây là một loại chỉ tiêu tương tự khu công nghiệp để địa phương chủ động tích hợp vào quy hoạch và lập dự án. Đồng thời, định hướng chuyển đổi, nâng cấp các khu CNC hiện hữu tiến hóa lên mô hình "Công viên KH&CN" phù hợp với kỷ nguyên chuyển đổi số.
· Xây dựng các gói ưu đãi riêng cho ứng dụng CNC (như nông nghiệp CNC, cửa khẩu thông minh) phù hợp với hạ tầng của các tỉnh miền núi, biên giới.
d) Đổi mới cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế và thu hút nhân tài:
· Áp dụng cơ chế khoán chi linh hoạt cho các nhiệm vụ KH&CN và xây dựng chính sách ưu tiên nhập khẩu thiết bị, vật tư nghiên cứu. Gắn trực tiếp các Danh mục CNC với chính sách ưu đãi ở mức cao nhất về thuế, tín dụng, đất đai.
· Đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế visa ưu tiên, miễn cấp phép hành chính cho các dự án hợp tác quốc tế đã phê duyệt và ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia quốc tế, đặc biệt mở rộng đối tượng áp dụng cho trí thức Việt kiều có trình độ cao.
· Đẩy mạnh ưu tiên thu hút các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) đầu tư vào Việt Nam, bắt buộc gắn với điều kiện chuyển giao công nghệ và hình thành chuỗi cung ứng nội địa.


